
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 101/10A đường Bình Chuẩn 67, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

25/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV JIN HONG VIỆT NAM

3703123522

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bao gồm: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện : 
Bán buôn đèn và bộ đèn điện, dây điện các loại; Bán buôn thiết 
bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình; bán buôn vật tư 
ngành nước.

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : Buôn bán sơn, kim khí, phụ kiện cơ khí, pulong ốc, 
vít,…; Bán buôn máy móc, thiết bị ngành xây dựng; Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Mua bán Aptomat – 
Contactor - Relay nhiệt; Đồng hồ đo nhiệt – Timer – Van hơi – 
Counter; Photo Sensor – Đồng hồ điện 2FA-3FA; Thiết bị đo 
đạc; Thiết bị điện cơ; Đèn chiếu sáng, dây điện các loại, thiết 
bị điện, Máy móc cầm tay, thiết bị nước.

4659(Chính)

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : Bán buôn sắt, thép, nhôm, tôn,…

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV JIN HONG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908801085
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(thuốc lá, thuốc lào sản xuất trong nước)

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

18. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

19. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sản xuất các sản phẩm bằng sắt, thép, nhôm, 
inox

2592

21. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

22. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

23. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(thuốc lá, thuốc lào sản xuất trong nước)

4781

24. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

25. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 075192020389

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Hợp, Xã Bàu Hàm, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Tân Hợp, Xã Bàu Hàm, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

LỘC LỶ PHÙNG Nữ
19/11/1992 Hoa Việt Nam

18/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075192020389
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Hợp, Xã Bàu Hàm, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Tân Hợp, Xã Bàu Hàm, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

Họ và tên:   LỘC LỶ PHÙNG Nữ

19/11/1992 Hoa Việt Nam

18/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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